
QUY ĐỊNH 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT KHUYẾN NÔNG 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BNNMT ngày      tháng        năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

 

Phần I – Quy định chung 

 

1. Phạm vi điều chỉnh 

- Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông được áp dụng trong hoạt động 

khuyến nông, sử dụng nguồn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quản lý; 

- Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông là cơ sở, căn cứ để xây dựng, 

phê duyệt thuyết minh dự án khuyến nông trung ương sử dụng nguồn kinh phí 

do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý; 

2. Đối tượng áp dụng 

Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông áp dụng đối với các tổ chức, cá 

nhân thực hiện các hoạt động khuyến nông thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

3. Căn cứ xây dựng 

- Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến 

nông; 

- Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính quy 

định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện 

hoạt động khuyến nông; 

- Thông tư số 06/2021/TT-BNNPTNT ngày 15/7/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh 

tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quản lý; 

- Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ 

NN&PTNT về việc ban hành Định mức KTKT khuyến nông Trung ương; 

- Quyết định số 2166/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/6/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế quản lý chương trình, 

dự án khuyên nông Trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên; 

- Các quy trình công nghệ, quy trình sản xuất đã được ban hành, công 

nhận trong lĩnh vực; 

- Kết quả ý kiến của Hội đồng thẩm định định mức KTKT khuyến nông 

theo Quyết định số 594/QĐ-BNNMT ngày 20/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 
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3.1. Đối với lĩnh vực Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 

- Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ 

NN&PTNT về việc ban hành Định mức KTKT khuyến nông Trung ương; 

- Quyết định số 342/QĐ-KHNN-KH ngày 06/5/2024 của Viện Khoa học 

nông nghiệp Việt Nam công nhận Quy trình kỹ thuật cấp cơ sở: Quy trình kỹ 

thuật canh tác, chăm sóc cây đào; 

- Quyết định số 320/QĐ-VRQ-KH ngày 04/12/2023 của Viện Nghiên cứu 

Rau quả về việc ban hành Quy trình kỹ thuật cấp cơ sở, trong đó có “Quy trình 

công nghệ sản xuất hoa lan hồ điệp thương phẩm”; 

- Quyết định số 73/QĐTT-VPPN, ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Cục 

trồng trọt về Quy trình canh tác lúa giảm chi phí và nâng cao hiệu quả tại vùng 

đồng bằng sông Cửu Long”; 

- Quyết định số 02.2025/TBVISTAR-QTMT, ngày 26 tháng 02 năm 2025 

của Viện nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Công nghệ Việt Nam về Quy trình 

kỹ thuật sản xuất cây Mùi ta tại một số tỉnh phía Bắc; 

3.2. Đào tạo huấn luyện 

- Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 Thông tư hướng 

dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

- Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ tài chính hướng 

dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn 

học đối với giao dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp. 

- Thông tư số 004/2025/TT-BNV ngày 7/5/2025 của Bộ Nội vụ: Quy định 

mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở cho việc xác định giá 

gói thầu. 

- Thông tư 03/2018/TT-BTTTT ngày 20/04/2018 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình. 

- Thông tư 100/2025/TT-BTC ngày 28/10/2025 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho 

công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức. 

- Quyết định số 1892/QĐ-BNNMT ngày 04/6/2025 ban hành quy định 

định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ và 

cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

- Quyết định số 444/QĐ-BKHCN ngày 04/04/2025 của Bộ trưởng Bộ 

KHCN về Ban hành Bộ tiêu chí yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nền tảng Họp trực 

tuyến. 

- Quyết định số 2281/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2024 của Bộ Thông tin và 

truyền thông Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản của Nhà 

xuất bản Thông tin và Truyền thông; 
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4. Quy định chữ viết tắt:  

- Kinh tế kỹ thuật: KTKT 

- Khuyến nông: KN 

- Kỹ thuật: KT 

- Trồng trọt: TTr 

- Bảo vệ thực vật: BVTV 

- Đơn vị tính: ĐVT 

- Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 

- Hội nghị: HN 

- Tiến bộ kỹ thuật: TBKT 

- Quy chuẩn Việt Nam: QCVN 

- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: TTKNQG 

5. Cơ cấu trong 1 bộ định mức bao gồm:  

- Phần I. Quy định chung 

- Phần II. Định mức Kinh tế kỹ thuật 

6. Định mức là mức tối đa, có thể hỗ trợ thấp hơn định mức tuỳ theo quy 

trình kỹ thuật, kinh phí được phê duyệt; 

7. Mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông được áp dụng theo Nghị định 

số 83/2018/NĐ-CP, ngày 24/5/2018 của chính phủ về khuyến nông và các quy 

định hiện hành. 

 

PHẦN II – ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT 

(Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo) 

 

Phụ lục 1: Định mức KTKT khuyến nông lĩnh vực Trồng trọt - Bảo vệ 

thực vật. 

Phụ lục 2: Định mức KTKT khuyến nông lĩnh vực Đào tạo huấn luyện. 

Phụ lục 3: Định mức KTKT khuyến nông điều chỉnh, bổ sung lĩnh vực 

Trồng trọt - Bảo vệ thực vật. 
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